	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


Số: 3640/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Quyết định số 192/2014/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước tài trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 855/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2015. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Kiểm toán Nhà nước;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh ;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 45b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Lò Mai Kiên


Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
 năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)
	2.800.000
	 

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	2.800.000
	 

	2
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	 
	 

	3
	Thu viện trợ không hoàn lại
	 
	 

	B
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	9.323.000
	 

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	2.735.500
	 

	 
	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%
	1.151.194
	 

	 
	- Các khoản thu phân chia NS địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	1.584.306
	 

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	6.516.349
	 

	 
	- Bổ sung cân đối
	5.157.753
	 

	 
	- Bổ sung có mục tiêu
	1.363.596
	 

	 
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	67.150
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	28.470
	 

	4
	Thu phạt vi phạm an toàn giao thông
	35.000
	 

	5
	Thu bổ sung thực hiện các chính sách
	2.681
	 

	6
	Tiết kiệm chi (đầu tư, mua sắm TSCĐ)
	5.000
	 

	C
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	9.323.000
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	424.600
	 

	2
	Chi thường xuyên
	7.305.545
	 

	3
	Chi trả nợ các khoản  tiền huy động đầu tư
	0
	 

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	 

	5
	Dự phòng
	188.059
	 

	6
	Chi chương trình mục tiêu
	1.363.596
	 

	7
	Chi quản lý qua NSNN
	40.000
	 


Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	DỰ TOÁN 
NĂM 2015
	GHI 
CHÚ

	
	
	
	

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 

	I
	Thu ngân sách địa phương
	8.707.823
	 

	1
	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
	2.120.323
	 

	 
	- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%
	1.002.516
	 

	 
	- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	1.117.807
	 

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	6.516.349
	 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	4.543.981
	 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	1.972.368
	 

	 
	 Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	67.150
	 

	3
	 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	28.470
	 

	4
	 Thu phạt vi phạm an toàn giao thông
	35.000
	 

	5
	 Thu bổ sung thực hiện các chính sách
	2.681
	 

	6
	Tiết kiệm chi (đầu tư, mua sắm TSCĐ)
	5.000
	 

	II
	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	8.707.823
	 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp
	4.030.389
	 

	2
	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố
	4.677.434
	 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	4.588.934
	 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	88.500
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố
	5.292.611
	 

	1
	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
	615.177
	 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%
	148.678
	 

	 
	 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng tỷ lệ %
	466.499
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	4.677.434
	 

	 
	 - Bổ sung cân đối ngân sách
	4.588.934
	 

	 
	 - Bổ sung cân đối có mục tiêu
	88.500
	 

	3
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	 
	 

	II
	Chi ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
	5.292.611
	 


Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2015
	Ghi chú

	 
	 Tổng thu NSNN trên địa bàn 
	2.800.000
	 

	A
	 Tổng các khoản thu cân đối NSNN  
	2.765.000
	 

	I
	 Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	2.765.000
	 

	1
	 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương                            
	1.650.000
	 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	971.296
	 

	 
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	35.000
	 

	 
	- Thuế hàng hóa, dịch vụ trong nước
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	643.000
	 

	 
	Trong đó: + Tài nguyên rừng                                          
	 
	 

	 
	                 + Tài nguyên nước thuỷ điện        
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	204
	 

	 
	- Thu hồi vốn và thu khác                                            
	500
	 

	2
	 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương
	13.000
	 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	8.810
	 

	 
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	2.300
	 

	 
	Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               
	 
	 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	1.600
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	90
	 

	 
	- Thu hồi vốn và thu khác                                            
	200
	 

	3
	 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                        
	95.000
	 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	4.000
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	500
	 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	90.400
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 

	 
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước                                        
	 
	 

	 
	Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       
	 
	 

	 
	- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài                                
	 
	 

	 
	Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       
	 
	 

	 
	- Các khoản thu về dầu, khí                                           
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	23
	 

	 
	- Các khoản thu khác                                                 
	77
	 

	4
	 Thu từ khu vực CTN - dịch vụ ngoài quốc doanh
	560.500
	 

	4.1
	 Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)
	525.500
	 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	406.340
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	28.000
	 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
	300
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	83.500
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	2.120
	 

	 
	- Thu khác ngoài quốc doanh            
	5.240
	 

	4.2
	 Thu từ cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ (2) 
	35.000
	 

	 
	- Thuế giá trị gia tăng                                                           
	28.700
	 

	 
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         
	 
	 

	 
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
	60
	 

	 
	- Thuế tài nguyên                                                    
	1.500
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng                                            
	 
	 

	 
	- Thuế môn bài                                                       
	4.480
	 

	 
	- Thu khác ngoài quốc doanh                   
	260
	 

	5
	 Lệ phí trước bạ                                                   
	85.000
	 

	6
	 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                      
	1.000
	 

	7
	 Thuế nhà đất                                                      
	 
	 

	8
	 Thuế thu nhập cá nhân                                             
	57.000
	 

	9
	 Thu xổ số kiến thiết                                              
	40.000
	 

	10
	 Thu phí xăng dầu                                               
	77.000
	 

	11
	 Thu phí và lệ phí                                                
	29.000
	 

	 
	- Phí và lệ phí Trung ương                                           
	 
	 

	 
	- Phí và lệ phí tỉnh, huyện                                                 
	 
	 

	 
	- Phí và lệ phí xã                                                   
	 
	 

	12
	 Thuế chuyển quyền sử dụng đất                                    
	 
	 

	13
	 Thu sự nghiệp                                                    
	 
	 

	14
	 Tiền sử dụng đất                                                 
	100.000
	 

	15
	 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  
	10.500
	 

	 
	 - Trong đó thu từ hoạt động dầu, khí                            
	 
	 

	16
	 Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước                         
	 
	 

	17
	 Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước                        
	 
	 

	18
	 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của ngân sách xã                                          
	 
	 

	19
	 Thu lệ phí chợ
	 
	 

	20
	 Thu phí vệ sinh môi trường
	 
	 

	21
	Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật
	 
	 

	22
	 Thu tiền bán cây đứng                                            
	 
	 

	23
	 Thu khác                                                         
	47.000
	 

	II
	 Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT
	 
	 

	 
	 Hàng nhập khẩu do Hải quan thu                                            
	 
	 

	 
	Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB                                
	 
	 

	 
	                 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu                                  
	 
	 

	III
	 Thu viện trợ                                                    
	 
	 

	B
	 CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    
	15.000
	 

	 
	 - Từ nguồn thu phạt an toàn giao thông                    
	35.000
	 

	 
	 - Từ nguồn thu Viện phí                                                
	 
	 

	 
	 - Từ nguồn thu học phí
	 
	 

	 
	 - Từ nguồn thu sự nghiệp; thu đầu tư xây dựng CSHT
	 
	 

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                         
	9.347.500
	 

	A
	 CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP                                 
	9.307.500
	 

	 
	 - Các khoản thu 100%                                                 
	1.140.694
	 

	 
	 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             
	1.584.306
	 

	 
	 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương                                                
	6.516.349
	 

	 
	 + Bổ sung cân đối
	5.152.753
	 

	 
	 + Bổ sung có mục tiêu
	1.363.596
	 

	 
	   Trong đó: Vốn XBCB ngoài nước
	67.150
	 

	 
	 + Bổ sung ngoài dự toán 
	 
	 

	 
	 - Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	28.470
	 

	 
	 - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông
	35.000
	 

	 
	 - Thu bổ sung thực hiện các chính sách
	2.681
	 

	B
	 CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI VÀ QL QUA NSNN
	40.000
	 


Mẫu số 13/CKTC-NSĐP
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán  năm 2015
	Ghi chú

	
	Tổng chi NSĐP
	9.323.000
	

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	9.283.000
	

	I
	Chi đầu tư phát triển          
	424.600
	

	
	Trong đó:
	 
	

	
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	 
	

	
	- Chi khoa học công nghệ 
	 
	

	1
	Chi xây dựng cơ bản tập trung
	324.600
	

	a
	Vốn trong nước            
	324.600
	

	
	Trong đó: Vốn đối ứng                                        
	 
	

	b
	Vốn ngoài nước         
	 
	

	2
	Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	 
	

	3
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ                                           
	 
	

	4
	Chi từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	100.000
	

	5
	Chi từ nguồn bổ sung ngân sách Trung ương
	 
	

	II
	Chi thường xuyên                                                
	7.305.545
	

	1
	Chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách                               
	34.540
	

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế                                             
	632.644
	

	
	Tr. đó: - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                               
	183.027
	

	
	            - Chi SN giao thông - công nghiệp                                     
	82.195
	

	
	            - Chi SN kiến thiết thị chính                                
	48.950
	

	
	            - Chi sự nghiệp khác                                         
	48.912
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                                
	3.564.342
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế                                                
	830.999
	

	5
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               
	20.446
	

	6
	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 
	111.879
	

	7 
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            
	36.150
	

	8  
	Chi đảm bảo xã hội                                                
	295.316
	

	9
	Chi quản lý hành chính                                           
	1.422.439
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước                                           
	356.559
	

	
	- Chi hoạt động của cơ quan Đảng                                          
	209.635
	

	
	- Chi hoạt động các tổ chức CTXH; hội, đoàn thể                                       
	85.178
	

	
	- Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
	770.933
	

	10
	Chi an ninh quốc phòng địa phương                                
	202.580
	

	11
	Cho hoạt động môi trường
	74.396
	

	12
	Chi đảm bảo an toàn giao thông
	10.500
	

	13
	Chi khác ngân sách
	12.728
	

	14
	Tiết kiệm chi
	5.000
	

	15
	Hỗ trợ đầu tư từ NSĐP
	40.000
	

	III
	Chi trả nợ gốc vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	 
	

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                      
	1.200
	

	V
	Tiết kiệm chi thực hiện CCTL
	 
	

	VI
	Dự phòng                                                          
	188.059
	

	VII
	Chi các chương trình mục tiêu                                                
	1.363.596
	

	B
	CHI TỪ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC
	 
	

	C
	CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN
	40.000
	


Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	 Nội dung chi
	Dự toán năm 2015
	Ghi chú

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	4.030.389
	 

	I
	 CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	2.715.292
	 

	1
	 Chi XDCB trong nước
	242.600
	 

	 
	 Chi trả nợ nguồn vốn vay NHPT
	82.800
	 

	2
	 Chi trích lập quỹ phát triển đất
	30.000
	 

	3
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp
	1.500
	 

	4
	 Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường
	476.070
	 

	 
	 - Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	153.087
	 

	 
	 - Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	5.180
	 

	 
	 - Chi sự nghiệp giao thông
	50.695
	 

	 
	 - Chi sự nghiệp tài nguyên - môi trường
	88.096
	 

	 
	 - Chi quy hoạch và chính sách của tỉnh
	140.000
	 

	 
	 - Chi các chế độ, chính sách mới theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	10.000
	 

	 
	 - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	29.012
	 

	5
	 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	679.724
	 

	a
	 Chi sự nghiệp giáo dục
	449.485
	 

	b
	 Chi sự nghiệp đào tạo
	230.239
	 

	 
	 + Chi đào tạo cán bộ
	45.000
	 

	 
	 + Chi đào tạo nguồn nhân lực, cử tuyển
	30.000
	 

	6
	 Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	514.214
	 

	 
	 + Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
	66.500
	 

	 
	 + Quỹ khám chữa bệnh người nghèo
	291.500
	 

	7
	 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ
	20.446
	 

	8
	 Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao, du lịch
	61.174
	 

	9
	 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	9.000
	 

	10
	 Chi đảm bảo xã hội
	90.778
	 

	11
	 Chi quản lý hành chính
	354.863
	 

	a
	 Ngân sách Đảng CSVN
	116.000
	 

	b
	 Chi quản lý Nhà nước
	199.755
	 

	c
	 Chi hoạt động đoàn thể, hội
	39.108
	 

	12
	 Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại
	127.450
	 

	13
	 Chi khác ngân sách
	5.250
	 

	14
	 Chi an toàn giao thông
	8.520
	 

	15
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	 

	16
	 Tiết kiệm chi
	5.000
	 

	17
	 Hỗ trợ đầu tư từ NSĐP
	 
	 

	18
	 Dự phòng ngân sách
	87.503
	 

	II
	 CHI TỪ NGUỒN THU XSKT
	40.000
	 

	III
	 CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU
	1.275.096
	 

	A
	 CHI CTMT QUỐC GIA
	495.997
	 

	1
	 Chương trình giảm nghèo
	377.730
	 

	2
	 Chương trình giải quyết việc làm
	10.685
	 

	3
	 Chương trình dân số KHH gia đình
	10.068
	 

	4
	 Chương trình mục tiêu y tế
	6.075
	 

	 
	 Chương trình mục tiêu HIV/AIDS
	5.484
	 

	5
	 C.trình nước sạch VSMT nông thôn
	17.060
	 

	6
	 Chương trình mục tiêu văn hoá
	2.945
	 

	7
	 Chương trình mục tiêu giáo dục
	44.490
	 

	8
	 CT mục tiêu phòng chống tội phạm
	350
	 

	9
	 CT mục tiêu phòng, chống ma tuý
	8.700
	 

	10
	 CT an toàn vệ sinh thực phẩm
	710
	 

	11
	 Chương trình nông thôn mới
	10.000
	 

	12
	 Chương trình đưa thông tin về cơ sở
	1.700
	 

	B
	 KP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC
	669.150
	 

	1
	 Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài
	56.450
	 

	2
	 Đầu tư hạ tầng du lịch
	10.900
	 

	3
	 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết
	7.000
	 

	4
	Hỗ trợ các công trình văn hóa địa phương
	5.000
	 

	5
	 Hỗ trợ y tế tỉnh - huyện
	24.000
	 

	6
	 KP thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	228.800
	 

	7
	 Chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng
	50.000
	 

	8
	Hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg
	5.000
	 

	9
	Chính sách khuyến khích doanh nghiệp theo Nghị định số 210/NĐ-CP
	15.000
	 

	10
	 Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu
	25.000
	 

	11
	 Hỗ trợ định canh, định cư
	40.000
	 

	12
	 Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới
	21.000
	 

	13
	 Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1460/QĐ-TTg
	150.000
	 

	14
	Hỗ trợ đầu tư kinh tế cửa khẩu
	16.000
	 

	15
	Đầu tư xây dựng các dự án khác
	15.000
	 

	C
	 VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN MỤC TIÊU
	109.949
	 

	1
	 KP CT bố trí dân cư nơi cần thiết
	2.000
	 

	2
	 KP thực hiện CTQG bảo vệ trẻ em
	717
	 

	3
	KP công tác xã hội, cán bộ HTX
	370
	 

	4
	 Kinh phí CTQG về an toàn lao động, VSLĐ
	130
	 

	5
	 Kinh phí CTQG về bình đẳng giới, đào tạo phụ nữ
	1.280
	 

	6
	 CT hành động chống mại dâm, trợ giúp xã hội
	310
	 

	7
	CT định canh, định cư
	2.000
	 

	8
	 Vốn nước ngoài
	7.942
	 

	9
	 Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông Đà
	85.000
	 

	10
	 KP khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh
	10.200
	 


Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	 DK Dự toán

 năm 2015 
	Ngân sách cấp tỉnh  
	Ngân sách cấp huyện
	 Ghi chú 

	
	
	
	 Tổng số 
	 Vốn 

đầu tư 
	  Vốn sự nghiệp 
	 Tổng số 
	 Vốn

 đầu tư 
	  Vốn sự nghiệp 
	

	
	Tổng số
	1.363.596,0
	1.275.096,0
	950.180,0
	324.916,0
	88.500,0
	88.500,0
	0,0
	 

	I
	 Chương trình mục tiêu quốc gia, 135, 661
	495.997,0
	495.997,0
	281.030,0
	214.967,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1
	 Chương trình mục tiêu giảm nghèo
	377.730,0
	377.730,0
	256.530,0
	121.200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	2
	 Chương trình giải quyết việc làm
	10.685,0
	10.685,0
	0,0
	10.685,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	3
	 Chương trình dân số KHH gia đình
	10.068,0
	10.068,0
	0,0
	10.068,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	4
	 Chương trình mục tiêu Y tế
	6.075,0
	6.075,0
	2.000,0
	4.075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	5
	 Dự án phòng chống HIV/AIDS
	5.484,0
	5.484,0
	4.000,0
	1.484,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	6
	 Chương trình nước sạch VSMT nông thôn
	17.060,0
	17.060,0
	16.000,0
	1.060,0
	0,0
	 
	 
	 

	7
	 Chương trình mục tiêu Văn hoá
	2.945,0
	2.945,0
	1.000,0
	1.945,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	8
	 Chương trình mục tiêu Giáo dục
	44.490,0
	44.490,0
	0,0
	44.490,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	9
	 Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm
	350,0
	350,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	10
	 Chương trình mục tiêu phòng, chống ma tuý
	8.700,0
	8.700,0
	0,0
	8.700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	11
	 Chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm
	710,0
	710,0
	0,0
	710,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	12
	 Chương trình nông thôn mới
	10.000,0
	10.000,0
	0,0
	10.000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	13
	 Chương trình đưa thông tin về cơ sở
	1.700,0
	1.700,0
	1.500,0
	200,0
	0,0
	 
	 
	 

	II
	 KP thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác
	757.650,0
	669.150,0
	669.150,0
	0,0
	88.500,0
	88.500,0
	0,0
	0,0

	1
	 Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài
	56.450,0
	56.450,0
	56.450,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	2
	 Đầu tư hạ tầng du lịch
	10.900,0
	10.900,0
	10.900,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	3
	 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết Quyết định số 193
	7.000,0
	7.000,0
	7.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	4
	 Hỗ trợ y tế tỉnh
	24.000,0
	24.000,0
	24.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	5
	 Hỗ trợ đầu tư xây dựng huyện chia tách
	40.000,0
	0,0
	0,0
	 
	40.000,0
	40.000,0
	 
	 

	6
	 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	228.800,0
	228.800,0
	228.800,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	7
	 Chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng
	50.000,0
	50.000,0
	50.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	8
	 Hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	9
	 Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, cây trồng, LN… theo Nghị định số 210/NĐ-CP
	15.000,0
	15.000,0
	15.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	10
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 160/QĐ-TTg
	8.500,0
	0,0
	 
	 
	8.500,0
	8.500,0
	 
	 

	11
	 Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu
	25.000,0
	25.000,0
	25.000,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	12
	 Hỗ trợ định canh, định cư
	40.000,0
	40.000,0
	40.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	13
	 Hỗ trợ đầu tư kinh tế cửa khẩu
	16.000,0
	16.000,0
	16.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	14
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TTg
	150.000,0
	150.000,0
	150.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	15
	 Đề án phát triển KTXH huyện Sốp Cộp
	40.000,0
	0,0
	0,0
	 
	40.000,0
	40.000,0
	 
	 

	16
	 Hỗ trợ quản lý biên giới
	21.000,0
	21.000,0
	21.000,0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Các công trình văn hóa địa phương
	5.000,0
	5.000,0
	5.000,0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách
	15.000,0
	15.000,0
	15.000,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	II
	 Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu
	109.949,0
	109.949,0
	0,0
	109.949,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1
	 Kinh phí CT bố trí dân cư nơi cần thiết (Quyết định số 193)
	2.000,0
	2.000,0
	 
	2.000,0
	0,0
	 
	 
	 

	2
	 Kinh phí thực hiện CTQG bảo vệ trẻ em
	717,0
	717,0
	 
	717,0
	0,0
	 
	 
	 

	3
	 Kinh phí ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 1342/TTg
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	4
	 Kinh phí CTQG về an toàn lao động
	130,0
	130,0
	 
	130,0
	0,0
	 
	 
	 

	5
	 Kinh phí CTQG về bình đẳng giới
	1.280,0
	1.280,0
	 
	1.280,0
	0,0
	 
	 
	 

	6
	 Đào tạo nghề công tác xã hội, HTX
	370,0
	370,0
	 
	370,0
	0,0
	 
	 
	 

	7
	 Chương trình hành động chống mại dâm
	310,0
	310,0
	 
	310,0
	0,0
	 
	 
	 

	8
	 Vốn nước ngoài
	7.942,0
	7.942,0
	 
	7.942,0
	0,0
	 
	 
	 

	9
	 Chương trình định canh, định cư
	2.000,0
	2.000,0
	 
	2.000,0
	0,0
	 
	 
	 

	10
	 Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông Đà
	85.000,0
	85.000,0
	 
	85.000,0
	 
	 
	 
	 


	11
	 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và KN tái sinh
	10.200,0
	10.200,0
	 
	10.200,0
	 
	 
	 
	 


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 THEO LĨNH VỰC, ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Tổng số
	 Chi đầu tư phát triển 
	 Chi thường xuyên 
	 Chi chương trình mục tiêu 

	
	
	
	 Tổng số 
	 VỐN XDCB 
	 Giáo dục,
 Đào
 tạo 
	 Trả nợ 
vốn vay 
	 Đầu tư từ nguồn XSKT 
	 Hỗ trợ DNNN 
	 Tổng số 
	 QLHC 
	 GD-ĐT 
	 Y tế 
	VHTT, TDTT, PTTH
	 Đảm bảo XH 
	 KH - CN 
	 AN-QP 
	 Sự nghiệp kinh tế 
	 Các khoản còn lại 
	 Dự phòng ngân sách 
	 Tổng số 
	 CTMT quốc gia 
	 CT 135 
	 Dự án 661 
	 Mục tiêu khác 
	 Vốn vay nước ngoài 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	 Tổng số 
	4.030.389
	284.100
	159.800
	0
	82.800
	40.000
	1.500
	2.471.193
	354.863
	679.724
	514.214
	70.174
	90.778
	20.446
	127.450
	466.070
	59.970
	87.503
	1.275.096
	495.997
	0
	0
	722.649
	56.450

	A
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	284.100
	284.100
	159.800
	0
	82.800
	40.000
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN THEO ĐƠN VỊ
	2.471.193
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.471.193
	354.863
	679.724
	514.214
	70.174
	90.778
	20.446
	127.450
	466.070
	59.970
	87.503
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	I
	Khối Đảng trực thuộc tỉnh
	117.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117.000
	117.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Ngân sách Đảng cấp tỉnh
	116.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	116.000
	116.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đoàn đại biểu quốc hội
	1.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Quản lý Nhà nước
	219.201
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	219.201
	198.755
	0
	0
	0
	0
	20.446
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Văn phòng HĐND tỉnh
	13.013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13.013
	13.013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	19.689
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	19.689
	19.689
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	9.727
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.727
	9.727
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Tài chính
	11.658
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.658
	11.658
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	6.954
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.954
	6.954
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Tư pháp
	6.613
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.613
	6.613
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sở Giáo dục -Đào tạo
	8.863
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.863
	8.863
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Y tế
	5.248
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.248
	5.248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Công thương
	4.943
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.943
	4.943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Sở Giao thông vận tải
	5.372
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.372
	5.372
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Xây dựng
	6.082
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.082
	6.082
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch
	7.868
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.868
	7.868
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Tài nguyên - Môi trường
	5.058
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.058
	5.058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Sở Lao động - TBXH
	5.734
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.734
	5.734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sở Khoa học công nghệ
	24.808
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	24.808
	4.362
	 
	 
	 
	 
	20.446
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Sở Nội vụ tỉnh
	8.522
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.522
	8.522
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Sở Ngoại vụ
	3.353
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.353
	3.353
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ban thi đua khen thưởng
	4.321
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.321
	4.321
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kinh phí khen thưởng
	7.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Ban Dân tộc
	4.275
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.275
	4.275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Thanh tra tỉnh
	6.771
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.771
	6.771
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Chi cục dân số KHH gia đình
	10.732
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.732
	10.732
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Chi cục quản lý thị trường
	14.808
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14.808
	14.808
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Chi cục phòng chống TNXH
	1.298
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.298
	1.298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Liên minh các HTX
	1.723
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.723
	1.723
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Chi cục phát triển nông thôn
	3.795
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.795
	3.795
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Sở Thông tin và Truyền thông
	3.763
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.763
	3.763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Chi cục Thủy sản
	1.564
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.564
	1.564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	2.676
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.676
	2.676
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Chi cục đo lường chất lượng
	1.320
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320
	1.320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Cục thuế tỉnh
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	KP Ban Chỉ đạo TĐC
	650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đoàn thể, hội trực thuộc tỉnh
	39.108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39.108
	39.108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
	6.381
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.381
	6.381
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	3.794
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.794
	3.794
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hội cựu TNXP
	700
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hội phụ nữ tỉnh
	4.105
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.105
	4.105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hội Nông dân tỉnh
	4.607
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.607
	4.607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	3.005
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.005
	3.005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hội ngành nghề N..nghiệp
	969
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	969
	969
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hội Văn nghệ tỉnh
	1.957
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.957
	1.957
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hội chữ thập đỏ tỉnh
	1.629
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.629
	1.629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hội bảo trợ người tàn tật
	1.087
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.087
	1.087
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hội Nhà báo Sơn La
	751
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	751
	751
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hội người cao tuổi
	352
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	352
	352
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hội khuyến học
	1.172
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.172
	1.172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hội Khoa học lịch sử
	872
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	872
	872
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Hội khoa học kinh tế tỉnh
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Hội LH khoa học kỹ thuật
	3.227
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.227
	3.227
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Phân xã Sơn La
	250
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Đoàn Luật sư
	300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Hiệp hội doanh nghiệp
	300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Hội Nuôi nhím
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Hội Luật gia
	1.043
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.043
	1.043
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Hội kiến trúc sư
	162
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	162
	162
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Hội Người mù
	945
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	945
	945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Hội Cựu giáo chức tỉnh
	300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Cục thống kê tỉnh
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Hiệp hội du lịch
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh
	679.724
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	679.724
	0
	679.724
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Trường đào tạo nghề
	17.925
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	17.925
	 
	17.925
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường cao đẳng Sơn La
	88.380
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	88.380
	 
	88.380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường TH Nông lâm
	15.630
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.630
	 
	15.630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trung tâm GD thường xuyên tỉnh
	650
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường chính trị tỉnh
	9.125
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.125
	 
	9.125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường văn hoá nghệ thuật
	8.139
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.139
	 
	8.139
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường Cao đẳng y  tế
	12.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12.000
	 
	12.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	TT hướng nghiệp dạy nghề
	3.390
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.390
	 
	3.390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi đ.tạo nguồn nhân lực và SNGD
	20.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Chi đào tạo cử  tuyển
	10.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Chi đào tạo cán bộ công chức
	45.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	45.000
	 
	45.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Trường PTDT nội trú
	15.975
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.975
	 
	15.975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Trường PTTH Tô Hiệu
	11.162
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.162
	 
	11.162
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Trường THPT chuyên tỉnh
	12.821
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12.821
	 
	12.821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trường PTTH TN Mộc châu
	7.871
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.871
	 
	7.871
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Trường PTTH Chiềng Sinh
	8.243
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.243
	 
	8.243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Trường PTTH Chu Văn Thịnh
	10.222
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.222
	 
	10.222
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Trường THPT Thuận Châu
	10.119
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.119
	 
	10.119
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Trường THPT Mai Sơn
	9.811
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.811
	 
	9.811
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Trường THPT Yên châu
	8.706
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.706
	 
	8.706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Trường THPT Mộc lỵ
	8.883
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.883
	 
	8.883
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Trường THPT Phù Yên
	12.873
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12.873
	 
	12.873
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Trường THPT Gia Phù
	14.547
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14.547
	 
	14.547
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Trường THPT Bắc Yên
	9.701
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.701
	 
	9.701
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Trường THPT Mường La
	10.804
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.804
	 
	10.804
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	11.849
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.849
	 
	11.849
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Trường THPT Sông Mã
	11.143
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.143
	 
	11.143
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Trường THPT Sốp Cộp
	15.693
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.693
	 
	15.693
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Trường THPT Nguyễn Du
	4.565
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.565
	 
	4.565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Trường THPT Tông Lệnh
	7.557
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.557
	 
	7.557
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Trường THPT Cò Nòi
	5.475
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.475
	 
	5.475
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Trường THPT Mộc Hạ
	7.010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.010
	 
	7.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Trường THPT Chiềng khương
	6.824
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.824
	 
	6.824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Trường THPT Mường Lầm
	9.113
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.113
	 
	9.113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Trường THPT Tân Lập
	2.947
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.947
	 
	2.947
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Trường THPT Tân Lang
	7.595
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.595
	 
	7.595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Trường THPT Mường Bú
	5.937
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.937
	 
	5.937
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Trường THPT Mường Giôn
	6.435
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.435
	 
	6.435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Trường THPT Bình Thuận
	4.911
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.911
	 
	4.911
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Trường THPT Chiềng Sơn
	8.239
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.239
	 
	8.239
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Trường THPT Co Mạ
	6.763
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.763
	 
	6.763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Trường THPT Phiêng Khoài
	7.110
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.110
	 
	7.110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Các Trường DTNT huyện
	90.286
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	90.286
	 
	90.286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Các Trung tâm GDTX  huyện, T.phố
	39.795
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	39.795
	 
	39.795
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Kinh phí quỹ khuyến học
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	CT khuyến dạy  khuyến học
	6.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.500
	 
	6.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Chi hoạt động nghiệp vụ
	7.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500
	 
	7.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Các chế độ, chính sách mới SN Giáo dục
	24.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	24.000
	 
	24.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Sự nghiệp y tế trực thuộc tỉnh
	514.214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514.214
	0
	0
	514.214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	31.440
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	31.440
	 
	 
	31.440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bệnh viện Y học dân tộc
	10.371
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.371
	 
	 
	10.371
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bệnh viện lao và bệnh phổi
	10.186
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.186
	 
	 
	10.186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BV Đ.dưỡng phục hồi chức năng
	6.597
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.597
	 
	 
	6.597
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bệnh viện phong và da liễu
	3.855
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.855
	 
	 
	3.855
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TT K.nghiệm dược phẩm,.mỹ phẩm
	3.682
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.682
	 
	 
	3.682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm phòng chống sốt rét
	3.154
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.154
	 
	 
	3.154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trung tâm phòng chống bệnh XH
	1.581
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.581
	 
	 
	1.581
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm nội tiết
	3.137
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.137
	 
	 
	3.137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	T.tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	3.362
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.362
	 
	 
	3.362
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Trung tâm y tế dự phòng
	7.124
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.124
	 
	 
	7.124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TT truyền thông giáo dục sức khoẻ
	1.309
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.309
	 
	 
	1.309
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Bệnh viện Đa khoa II Phù Yên
	19.273
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	19.273
	 
	 
	19.273
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Trung tâm Phòng chống AIDS
	2.925
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.925
	 
	 
	2.925
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trung tâm giám định pháp y
	1.293
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.293
	 
	 
	1.293
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Trung tâm giám định Y khoa
	1.232
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.232
	 
	 
	1.232
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu
	11.311
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.311
	 
	 
	11.311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Bệnh viện tâm thần
	582
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	582
	 
	 
	582
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	KCB người DT thiểu số, người nghèo
	291.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	291.500
	 
	 
	291.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	KCB trẻ em dưới 6 tuổi
	66.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	66.500
	 
	 
	66.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Vốn đối ứng các dự án y tế
	4.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	KP chương trình dân số - KHH gia đình
	13.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13.500
	 
	 
	13.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Kinh phí mua BHYT hộ cận nghèo
	800
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Chế độ, c.sách mới; mua trang thiết bị
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	SN văn hoá - thể thao, PTTH
	70.174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70.174
	0
	0
	0
	70.174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Trung tâm văn hoá thông tin
	6.482
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.482
	 
	 
	 
	6.482
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bảo tàng Sơn La
	3.619
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.619
	 
	 
	 
	3.619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đoàn ca múa
	6.202
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.202
	 
	 
	 
	6.202
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thư viện khoa học tổng hợp
	4.197
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.197
	 
	 
	 
	4.197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng
	10.487
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.487
	 
	 
	 
	10.487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhà thiếu nhi
	1.967
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.967
	 
	 
	 
	1.967
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên
	3.051
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.051
	 
	 
	 
	3.051
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trung tâm xúc tiến du lịch
	1.533
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.533
	 
	 
	 
	1.533
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	KP cuộc vận động toàn dân ĐKXDĐSVH
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Trung tâm đào tạo VĐV TDTT
	2.280
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.280
	 
	 
	 
	2.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Trung tâm hoạt động thể thao
	1.540
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.540
	 
	 
	 
	1.540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kinh phí tổ chức các giải thể thao
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Chương trình vận động viên TT cao
	10.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kinh phí sáng tạo văn học, báo chí
	585
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	585
	 
	 
	 
	585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Các nội dung SN Văn hoá TT - du lịch
	6.731
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.731
	 
	 
	 
	6.731
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Đài phát thanh truyền hình
	9.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Đảm bảo xã hội
	90.778
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90.778
	0
	0
	0
	0
	90.778
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	3.563
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.563
	 
	 
	 
	 
	3.563
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm giáo dục lao động
	37.097
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	37.097
	 
	 
	 
	 
	37.097
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KP đối ứng dự án CS trẻ em
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TT tư vấn dân số
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	KP bổ sung quỹ xoá đói giảm nghèo
	4.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	KP bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Kinh phí bổ sung quỹ phát triển HTX
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh phí BHTN, bảo hiểm học sinh
	18.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	18.000
	 
	 
	 
	 
	18.000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần
	5.069
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.069
	 
	 
	 
	 
	5.069
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	CT bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	150
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	KP phòng chống ma tuý
	19.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	19.500
	 
	 
	 
	 
	19.500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Chi an ninh - quốc phòng
	127.450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127.450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127.450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Kinh phí phòng chống tội phạm
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	13.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
	8.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Công an tỉnh Sơn La
	11.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.500
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tòa án nhân dân tỉnh
	400
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Cục Thi hành án tỉnh
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	KP trang phục dân quân tự vệ
	14.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	KP trang phục công an xã
	6.600
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.600
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh phí diễn tập phòng thủ
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kinh phí công tác biên giới
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kinh phí công tác đối ngoại
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Các nội dung khác an ninh - quốc phòng
	18.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	18.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	KP thực hiện chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Chi sự nghiệp kinh tế
	466.070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	466.070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	466.070
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Chi cục thú y
	23.235
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	23.235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.235
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm khuyến nông
	25.585
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	25.585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.585
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi cục thuỷ lợi
	1.594
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.594
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi cục bảo vệ thực vật
	7.851
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.851
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.851
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi cục quản lý CL Nông lâm thuỷ sản
	5.225
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.225
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm nước sinh hoạt VSMT
	2.050
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.050
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	TT giống cây trồng, con nuôi, thuỷ sản tỉnh
	1.599
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.599
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	KP tuyên truyền, chỉ đạo cây cao su
	1.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kinh phí miễn thuỷ lợi phí theo Nghị định số 115
	2.680
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.680
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	KP chương trình nông thôn mới
	3.100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.100
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	KP thực hiện chính sách của tỉnh
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Chi cục Kiểm lâm
	62.173
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	62.173
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.173
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Trung tâm QH và thiết kế NL
	547
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	547
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Chi cục phát triển lâm nghiệp
	3.305
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.305
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Ban QLR phòng hộ Thuận Quỳnh
	573
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	573
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	573
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	DA trồng rừng dọc hành lang G.thông
	250
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ban phòng chống bão lũ
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	KP mua tài sản phòng chống bão lũ
	1.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Vốn duy tu (Sở Giao thông)
	47.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	47.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ban An toàn giao thông
	2.195
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.195
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Sở Giao thông vận tải (Kinh phí ATGT)
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Dự án MT và khảo sát TN nước
	225
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Tổng đội thanh niên xung phong
	1.177
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.177
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.177
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Trung tâm dịch vụ việc làm
	1.061
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.061
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.061
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Trung tâm trợ giúp pháp lý
	1.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.575
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Phòng công chứng số 1
	382
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Phòng công chứng số 2
	311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Phòng công chứng số 3
	298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Trung tâm Lưu trữ
	2.363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.363
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Trung tâm Tin học
	1.536
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.536
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.536
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Trung tâm Công báo
	1.463
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.463
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	TT đo lường TNKS an toàn bức xạ
	838
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	838
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Trung tâm ứng dụng KH công nghệ
	1.271
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.271
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.271
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	T.tâm tin học và thông tin KHCN
	962
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	962
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	962
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá TS
	495
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Ban quản lý khu công nghiệp
	1.520
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.520
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Ban QL khu du lịch Mộc Châu
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Ban quản lý dự án LCASP
	750
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Sự nghiệp công thương
	2.520
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.520
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Sự nghiệp du lịch
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Trung tâm xúc tiến thương mại
	716
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	716
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	716
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân
	1.249
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.249
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.249
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Trung tâm quy hoạch đô thị
	140
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Trung tâm kiểm định chất lượng XD
	640
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Trung tâm khuyến công
	1.020
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.020
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Sự nghiệp kinh tế khác
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Kinh phí thực hiện chính sách của tỉnh
	88.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	88.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Kinh phí công tác quy hoạch
	25.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Công ty TNHH môi trường đô thị
	28.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	28.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.200
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Trung tâm kỹ thuật TN và môi trường
	200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	T.tâm thông tin tài nguyên môi trường
	1.254
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.254
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.254
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	978
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	978
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	821
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	821
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	TT Quan trắc môi trường
	1.835
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.835
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.835
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Chi cục bảo vệ môi trường
	2.513
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.513
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.513
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Quỹ bảo vệ môi trường
	275
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Quỹ phát triển đất
	110
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Kinh phí đo đạc địa chính
	20.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Kinh phí điều chỉnh địa giới hành chính
	7.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Sự nghiệp môi trường
	51.910
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	51.910
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.910
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Chi khác ngân sách
	5.250
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.250
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Chi an toàn giao thông
	8.520
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.520
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	Chi lập quỹ phát triển đất
	30.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Tiết kiệm chi để đầu tư
	5.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XV
	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách mới theo NQ của HĐND tỉnh
	10.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XVI
	Dự phòng ngân sách tỉnh
	87.503
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	87.503
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87.503
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	1.275.096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.275.096
	495.997
	0
	0
	722.649
	56.450

	1
	Chương trình giảm nghèo
	377.730
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377.730
	377.730
	 
	 
	 
	 

	2
	Chương trình giải quyết việc làm
	10.685
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.685
	10.685
	 
	 
	 
	 

	3
	Chương trình dân số KHH gia đình
	10.068
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.068
	10.068
	 
	 
	 
	 

	4
	Chương trình mục tiêu Y tế
	6.075
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.075
	6.075
	 
	 
	 
	 

	5
	Chương trình mục tiêu HIV/AIDS
	5.484
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.484
	5.484
	 
	 
	 
	 

	6
	C.trình nước sạch VSMT nông thôn
	17.060
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.060
	17.060
	 
	 
	 
	 

	7
	Chương trình mục tiêu văn hoá
	2.945
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.945
	2.945
	 
	 
	 
	 

	8
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	44.490
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.490
	44.490
	 
	 
	 
	 

	9
	CT mục tiêu phòng chống tội phạm
	350
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	350
	 
	 
	 
	 

	10
	CT mục tiêu phòng, chống ma tuý
	8.700
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.700
	8.700
	 
	 
	 
	 

	11
	CT an toàn vệ sinh thực phẩm
	710
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	710
	710
	 
	 
	 
	 

	12
	Chương trình nông thôn mới
	10.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	13
	Chương trình đưa thông tin về cơ sở
	1.700
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	1.700
	 
	 
	 
	 

	14
	Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài
	56.450
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.450
	 
	 
	 
	 
	56.450

	16
	Đầu tư hạ tầng du lịch
	10.900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.900
	 
	 
	 
	10.900
	 

	17
	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết Quyết định số 193
	7.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	 

	19
	Hỗ trợ y tế tỉnh - huyện
	24.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.000
	 
	 
	 
	24.000
	 

	20
	KP thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	228.800
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228.800
	 
	 
	 
	228.800
	 

	21
	Chương trình bảo vệ và PT vốn rừng
	50.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	50.000
	 

	22
	Các công trình văn hóa địa phương
	5.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	 

	23
	Hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg
	5.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	 

	24
	Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, cây trồng, LN… theo Nghị định số 210
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	 

	25
	Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu
	25.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	 

	26
	Hỗ trợ định canh, định cư
	40.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	 

	27
	Hỗ trợ đầu tư kinh tế cửa khẩu
	16.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.000
	 
	 
	 
	16.000
	 

	28
	KP thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TTg
	150.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	150.000
	 

	29
	Hỗ trợ quản lý biên giới
	21.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000
	 
	 
	 
	21.000
	 

	30
	Đầu tư xây dựng các dự án khác
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	 

	31
	KP CT bố trí dân cư nơi cần thiết (Quyết định số 193)
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 

	32
	KP thực hiện CTQG bảo vệ trẻ em
	717
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717
	 
	 
	 
	717
	 

	33
	KP công tác XH, cán bộ HTX
	370
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370
	 
	 
	 
	370
	 

	34
	Kinh phí CTQG về an toàn lao động
	130
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	130
	 

	35
	Kinh phí CTQG về bình đẳng giới
	1.280
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.280
	 
	 
	 
	1.280
	 

	36
	CT hành động chống mại dâm
	310
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310
	 
	 
	 
	310
	 

	37
	CT định canh, định cư
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 

	38
	Vốn nước ngoài
	7.942
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.942
	 
	 
	 
	7.942
	 

	39
	Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông Đà
	85.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85.000
	 
	 
	 
	85.000
	 

	40
	KP khoán bảo vệ rừng và KN tái sinh
	10.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.200
	 
	 
	 
	10.200
	 


Mẫu số 18/CKTC-NSĐP
DỰ KIẾN DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2015 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên huyện, thành phố
	Tổng thu ngân sách nhà nước
	Thu ngân sách trên địa bàn 
(Điều tiết)
	Tổng chi        ngân sách
	Trong đó
	Chênh lệch thu, chi ngân sách
	Số bổ sung cân đối từ NS Tỉnh cho NS huyện, TP
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chi 
thường xuyên
	 Chi đầu tư XDCB
	Chi theo mục tiêu NSTW
	Hỗ trợ nhiệm vụ khác 
NS tỉnh
	
	
	Bổ sung CĐNS
	Chi theo mục tiêu NSTW
	Hỗ trợ nhiệm vụ khác NS tỉnh
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	TỔNG SỐ
	663.000
	615.177
	5.292.611
	5.029.171
	152.000
	88.500
	22.940
	4.677.434
	4.677.434
	4.565.994
	88.500
	22.940
	

	1
	Thành phố Sơn La
	270.000
	253.552
	426.602
	379.461
	45.950
	
	1.191
	173.050
	173.050
	171.859
	
	1.191
	

	2
	Huyện Thuận Châu
	31.000
	27.174
	609.904
	593.408
	12.640
	
	3.856
	582.730
	582.730
	578.874
	
	3.856
	

	3
	Huyện Mai Sơn
	62.000
	55.377
	563.487
	544.463
	15.260
	500
	3.264
	508.110
	508.110
	504.346
	500
	3.264
	

	4
	Huyện Yên Châu
	14.500
	13.225
	341.963
	331.923
	6.740
	2.000
	1.300
	328.738
	328.738
	325.438
	2.000
	1.300
	

	5
	Huyện Mộc Châu
	58.000
	48.060
	449.668
	430.666
	16.090
	1.500
	1.412
	401.608
	401.608
	398.696
	1.500
	1.412
	

	6
	Huyện Phù Yên
	57.000
	53.867
	540.047
	527.217
	10.650
	
	2.180
	486.180
	486.180
	484.000
	
	2.180
	

	7
	Huyện Bắc Yên
	39.000
	37.605
	337.528
	327.503
	8.960
	
	1.065
	299.923
	299.923
	298.858
	
	1.065
	

	8
	Huyện Mường La
	56.000
	54.953
	461.307
	450.792
	8.610
	
	1.905
	406.354
	406.354
	404.449
	
	1.905
	

	9
	Huyện Quỳnh Nhai
	8.500
	7.949
	345.083
	338.194
	5.520
	
	1.369
	337.134
	337.134
	335.765
	
	1.369
	

	10
	Huyện Sông Mã
	37.000
	35.734
	522.281
	509.292
	7.900
	2.000
	3.089
	486.547
	486.547
	481.458
	2.000
	3.089
	

	11
	Huyện Sốp Cộp
	20.000
	19.036
	346.975
	296.226
	7.530
	42.000
	1.219
	327.939
	327.939
	284.720
	42.000
	1.219
	

	12
	Huyện Vân Hồ
	10.000
	8.645
	347.766
	300.026
	6.150
	40.500
	1.090
	339.121
	339.121
	297.531
	40.500
	1.090
	


Mẫu số 42/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 3640/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng.
	STT
	 Nội dung chi
	 DK 
dự toán

 năm 2015
	 Trong đó 

	
	
	
	Ngân sách

 cấp tỉnh
	 Ngân sách cấp huyện, TP

	 
	 TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	9.323.000
	4.030.389
	5.292.611

	I
	 CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	7.919.404
	2.715.293
	5.204.111

	1
	 Chi XDCB trong nước
	324.600
	242.600
	82.000

	 
	 - Chi trả nợ nguồn vốn vay NHPT
	82.800
	82.800
	 

	2
	 Đầu tư từ nguồn thu tiền CQSD đất 
	70.000
	 
	70.000

	3
	Chi hỗ trợ doanh nghiệp
	1.500
	1.500
	 

	4
	 Chi lập quỹ phát triển đất
	30.000
	30.000
	 

	5
	 Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường
	707.040
	476.070
	230.970

	 
	 - Chi SN nông - lâm nghiệp, nông thôn mới
	183.027
	153.087
	29.940

	 
	 - Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	17.560
	5.180
	12.380

	 
	 - Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	82.195
	50.695
	31.500

	 
	 - Chi SN kiến thiết thị chính; đo đạc địa chính
	48.950
	28.200
	20.750

	 
	 - Chi sự nghiệp tài nguyên - môi trường
	74.396
	59.896
	14.500

	 
	 - Chi quy hoạch, nâng cấp đô thị, chính sách của tỉnh
	141.000
	100.000
	41.000

	 
	 - Hỗ trợ đầu tư từ NSĐP
	40.000
	40.000
	 

	 
	- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	10.000
	10.000
	0

	 
	 - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
	55.000
	 
	55.000

	 
	 - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	48.912
	29.012
	19.900

	 
	- Chi thực hiện Đề án cải cách thủ tục h.chính
	6.000
	 
	6.000

	6
	 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	3.564.342
	679.724
	2.884.618

	a
	 Chi sự nghiệp Giáo dục
	3.304.718
	449.485
	2.855.233

	b
	 Chi sự nghiệp Đào tạo
	259.624
	230.239
	29.385

	6
	 Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	830.999
	514.214
	316.785

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
	66.500
	66.500
	 

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh người nghèo
	291.500
	291.500
	 

	 
	 - Kinh phí hoạt động của Trạm Y tế xã
	4.040
	 
	4.040

	7
	 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ
	20.446
	20.446
	 

	8
	 Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao, du lịch
	111.879
	61.174
	50.705

	 
	 - KP cuộc VĐTDĐKXDĐSVH dân cư
	12.523
	500
	12.023

	 
	 - Hỗ trợ các đội văn nghệ cơ sở
	5.517
	 
	5.517

	 
	 - Hỗ trợ các hoạt động VH ngày ĐĐK toàn dân
	6.600
	 
	6.600

	 
	 - Hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hoá cơ sở
	7.000
	 
	7.000

	9
	 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	36.150
	9.000
	27.150

	10
	 Chi đảm bảo xã hội
	295.316
	90.778
	204.538

	 
	 - Trợ cấp cho đối tượng hưu xã
	43.092
	 
	43.092

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách PCMT
	56.088
	0
	56.088

	 
	 - Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	72.450
	 
	72.450

	11
	 Chi quản lý hành chính
	1.422.439
	354.863
	1.067.576

	a
	 Ngân sách Đảng CSVN
	209.635
	116.000
	93.635

	b
	 Chi quản lý Nhà nước
	356.559
	199.755
	156.804

	c
	 Chi hoạt động đoàn thể, hội
	85.178
	39.108
	46.070

	d
	 Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
	770.933
	 
	770.933

	12
	 Chi an ninh - quốc phòng
	252.665
	127.450
	125.215

	 
	 - Chi CT phòng, chống ma tuý, tội phạm
	9.000
	9.000
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện Luật DQTV, PL công an xã
	20.600
	20.600
	 

	 
	 - Kinh phí công tác biên giới, đối ngoại
	36.500
	30.000
	6.500

	13
	 Chi an toàn giao thông
	10.500
	8.520
	1.980

	14
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	1.200
	 

	15
	 Chi thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	34.540
	 
	34.540

	16
	 Chi khác ngân sách
	12.728
	5.250
	7.478

	17
	 Tiết kiệm chi (Chi đầu tư, mua sắm TSCĐ)
	5.000
	5.000
	 

	18
	 Dự phòng ngân sách
	188.059
	87.503
	100.556

	II
	 CHI TỪ NGUỒN THU XSKT
	40.000
	40.000
	 

	III
	 CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU
	1.363.596
	1.275.096
	88.500

	A
	 CHI CTMT QUỐC GIA, 135, 661
	495.997
	495.997
	0

	1
	 Chương trình giảm nghèo
	377.730
	377.730
	 

	2
	 Chương trình giải quyết việc làm
	10.685
	10.685
	 

	3
	 Chương trình dân số KHH gia đình
	10.068
	10.068
	 

	4
	 Chương trình mục tiêu y tế
	6.075
	6.075
	 

	5
	 Chương trình mục tiêu HIV/AIDS
	5.484
	5.484
	 

	6
	 C.trình nước sạch VSMT nông thôn
	17.060
	17.060
	 

	7
	 Chương trình mục tiêu văn hoá
	2.945
	2.945
	 

	8
	 Chương trình mục tiêu giáo dục
	44.490
	44.490
	 

	9
	 CT mục tiêu phòng chống tội phạm
	350
	350
	 

	10
	 CT mục tiêu phòng, chống ma tuý
	8.700
	8.700
	 

	11
	 CT an toàn vệ sinh thực phẩm
	710
	710
	 

	12
	 Chương trình nông thôn mới
	10.000
	10.000
	 

	13
	 Chương trình đưa thông tin về cơ sở
	1.700
	1.700
	 

	B
	 KP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC
	757.650
	669.150
	88.500

	1
	 Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài
	56.450
	56.450
	 

	2
	 Đầu tư hạ tầng du lịch
	10.900
	10.900
	 

	3
	 Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết Quyết định số 193
	7.000
	7.000
	 

	4
	 Hỗ trợ y tế tỉnh
	24.000
	24.000
	 

	5
	 Hỗ trợ đầu tư xây dựng huyện chia tách
	40.000
	0
	40.000

	6
	 KP thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	228.800
	228.800
	 

	7
	 Chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng
	50.000
	50.000
	 

	8
	 Hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg
	5.000
	5.000
	0

	9
	Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 210/NĐ-CP
	15.000
	15.000
	 

	10
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	8.500
	0
	8.500

	11
	Các công trình văn hóa địa phương
	5.000
	5.000
	 

	12
	 Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu
	25.000
	25.000
	 

	13
	 Hỗ trợ định canh, định cư
	40.000
	40.000
	 

	14
	 Hỗ trợ đầu tư kinh tế cửa khẩu
	16.000
	16.000
	 

	15
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TTg
	150.000
	150.000
	 

	16
	 Hỗ trợ quản lý biên giới
	21.000
	21.000
	 

	17
	Đề án phát triển KTXH huyện Sốp Cộp
	40.000
	0
	40.000

	18
	Hỗ trợ đầu tư các dự án khác
	15.000
	15.000
	 

	C
	 VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN MỤC TIÊU
	109.949
	109.949
	0

	1
	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết
	2.000
	2.000
	 

	2
	 KP thực hiện CTQG bảo vệ trẻ em
	717
	717
	 

	3
	 Kinh phí CTQG về an toàn lao động
	130
	130
	 

	4
	 K.phí CT về bình đẳng giới, đào tạo CBPN
	1.280
	1.280
	 

	5
	 Đào tạo nghề công tác xã hội, HTX
	370
	370
	 

	6
	 CT hành động chống mại dâm
	310
	310
	 

	7
	Chương trình định canh, định cư
	2.000
	2.000
	 

	8
	 Vốn nước ngoài
	7.942
	7.942
	 

	9
	 Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông Đà
	85.000
	85.000
	 

	10
	 KP khoán bảo vệ rừng và KN tái sinh
	10.200
	10.200
	 


(2) 
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